
KHGD Tuần từ 30/12/2024 đến 03/01/2025 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 
PTTC 

Dạy VĐCB: Chuyền 

bóng qua đầu 

PTNN 

Thơ: Bác bầu bác bí 

         

Nghỉ tết dương lịch 

PTTM 

Nặn quả 

PTNT 

Toán. Đếm đến 4. 

Nhận biết nhóm đối 

tượng có số lượng 4. 

Nhận biết chữ số 4. 

Hoạt động ngoài trời 
Ngày 30/12/2024 
- QSCMĐ: QS luống 

rau cải 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở khu vực nhà 

sách, thiên nhiên, vẽ 

trên nilon 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

Ngày 31/12/2024 
- QSCMĐ: QS cây 

hoa dừa 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở KV Giao 

thông: Bé đi đúng luật 

giao thông. 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời 

Ngày 01/01/2025 

 

Nghỉ tết dương lịch 

. 

Ngày 02/01/2025 
- QSCMĐ: QS cây 

hoa bỏng 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở KV chợ quê, 

âm nhạc 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

Ngày 03/01/2025 

- QSCMĐ:  

QS cây hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Ếch nhảy vào 

ao  

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở KV khám phá 

thử nghiệm 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Hoạt động chiều 
- Nghe truyện: Niềm 

vui từ bát canh cải 

- TC: Làm theo yêu 

cầu của cô 

- Chơi trò chơi trên 

máy tính 

- Chơi trò chơi: Người 

làm vườn  

- Đọc bài thơ: Vè trái 

cây 

- Chơi tự chọn 

Nghỉ tết dương lịch - Xem video về một số 

thực phẩm sạch và 

không an toàn 

- Chơi trò chơi: Lựa 

chọn thực phẩm theo 

yêu cầu 

- Thực hành: Nhặt rau 

ngót 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương cuối tuần 



KHGD Tuần từ 06/01/2025 đến 10/01/2025 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 
PTTC 

Dạy VĐCB: Bò chui 

qua cổng 

PTTM 

Vẽ cây ăn quả 

PTNN 

Truyện: Hạt đỗ sót 

PTTM 

Dạy kỹ năng 

VĐTTTC bài. Hoa 

trong vườn  

PTNT 

KP. Một số loại rau 

Hoạt động ngoài trời 
- QSCMĐ: QS cây loa 

kèn 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở khu vực thể 

chất 2, dân gian 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

+ Bật qua vật cản 

- QSCMĐ: QS cây 

bòng 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở khu vực nhà 

sách, thiên nhiên, vẽ 

trên nilon 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời  

- QSCMĐ: QS cây 

hoa cúc 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở KV Thể chất 

1 (Mái vòm), âm nhạc 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa ngũ sắc 

- TCVĐ: Cáo thỏ và gà 

trống 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở KV chợ quê, 

âm nhạc 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

- QSCMĐ: QS cây lan 

chi 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Chơi tự chọn:    + 

Chơi ở KV khám phá 

thử nghiệm 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Hoạt động chiều 
- Day trẻ cách phân 

biệt được thiết bị được 

sử dụng và thiết bị 

không được sử dụng: 

Màn hình led, ti vi 

màn hình lớn. 

- Chơi tự chọn 

- Xem video về cách 

chế biến một số món 

ăn từ rau, củ quả 

 - Thực hành làm hoa 

quả dầm 

 

- Chơi trò chơi: Chọn 

nhanh thực phẩm cùng 

nhóm 

- Giải câu đố về rau – 

quả 

- Đọc thơ bài: Củ 

khoai nghệ 

 

 

- Nghe truyện: Sự tích 

hoa hồng 

- Vệ sinh lớp học:  

+ Nhóm 1: Lau  

đồ chơi, giá đồ chơi. 

+ Nhóm 2: Lau bàn 

ghế.  

+  Nhóm 3: Rửa ca. 

 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương cuối tuần 



KHGD Tuần từ 13/01/2025 đến 17/01/2025 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 
PTTC 

Dạy VĐCB: Đi bước 

ghế thường trên ghế 

thể dục 

PTNT 

KP. Một số loại hoa 

PTTM 

Rèn KNÂN. Em yêu 

cây xanh và Hoa lá 

mùa xuân 

 

PTNN 

Truyện. Sự tích hoa 

mao gà 

PTNT 

Toán. Xác định vị trí 

đồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác 

( Phía trên- phía dưới) 

Hoạt động ngoài trời 
- QSCMĐ: QS cây mít 

- TCVĐ: Tiếp cờ 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở khu vực nhà 

sách, thiên nhiên, vẽ 

trên nilon+ Chơi với 

đồ chơi ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa lộc vừng 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở KV Giao 

thông 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời 

+ Trò chơi Leo thang 

leo núi 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự chọn: 

 + Chơi ở KV Thể chất 

1 (Mái vòm), âm nhạc   

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa lan tỏi 

- TCVĐ: Cá sâu lên bờ 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở KV chợ quê, 

âm nhạc  

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

- QSCMĐ: QS cây hoa 

giây 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự chọn:              

+ Chơi ở KV khám phá 

thử nghiệm 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

 

Hoạt động chiều 
- Xem video về một số 

thực phẩm sạch và 

không an toàn 

- Trò chuyện với trẻ 

về các thực phẩm đó 

- Chơi tự chọn. 

- Nghe truyện: Sự tích 

hoa hồng 

- Chơi trò chơi: Chọn 

nhanh thực phẩm cùng 

nhóm 

- Giải câu đố về hoa 

 

- Hướng dẫn trẻ phân 

biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách. "Đọc" 

truyện qua các tranh 

vẽ. Giữ gìn và bảo vệ 

sách 

-  

- Chơi trò chơi: Lựa 

chọn thực phẩm theo 

yêu cầu 

- Đọc thơ: Hoa 

phượng 

- Chơi trò chơi trên 

máy tính 

-  Xem video và trò 

chuyện về các loại bao 

lì xì(E1) 

- Viết thư ngỏ cho PH 

về dự án Tết sum vầy- 

Trao yêu thương  (E1) 



KHGD Tuần từ 20/01/2025 đến 24/01/2025 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 
PTTC 

Dạy VĐCB: Ném 

trúng đích thẳng đứng 

PTNT 

HĐ Steam: Khám phá 

nguyên liệu làm lì xì 

(E2,E3) 

PTNN 

Thơ. Tết đang vào nhà 

PTTM 

HĐ Steam: Làm lì xì 

(E4, E5) 

 

PTTCKNXH 

Bé vui đón Tết 

 

Hoạt động ngoài trời 
- QSCMĐ: QS luống 

rau cải 

- TCDG: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi ở khu vực thể 

chất 2, dân gian 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

-Chơi tự chọn: 

+ Chơi ở khu vực nhà 

sách, thiên nhiên, vẽ 

trên nilon  

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời  

- QSCMĐ: QS câu 

đào 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở KV Thể chất 

1 (Mái vòm), âm nhạc 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

 

- QSCMĐ: QS cây 

hoa cúc 

-TCVĐ: Lăn lốp xe 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi ở KV chợ quê, 

âm nhạc 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

 

 Tổng kết dự án (E6) 

Cô lựa chọn 1 số sản 

phẩm đẹp, sáng tạo trẻ 

làm được trong các 

hoạt động  

- Trẻ giới thiệu sản 

phẩm tại các lều trại. 

- Chơi chụp ảnh Check 

in  

Hoạt động chiều 
- Xem video về các 

bạn nhỏ chuẩn bị tết 

nguyên đán  (E1). 

- Cho trẻ xem hình 

ảnh, video và trò 

chuyện với trẻ các 

món ăn đặc trưng 

ngày lễ, tết 

- Trò chuyện với trẻ 

về tên gọi, đặc điểm, 

công dụng ích lợi của 

làm lì xì ( E3) 

- Khám phá nguyên 

liệu làm lì xì  (E2,E3) 

- Chơi trò chơi trên 

máy vi tính 

- Nghe, hát  bài: Sắp 

đến tết rồi 

- Xem video các bước 

làm lì xì E3 

- Tổ chức hoạt động 

STEAM “Làm lì xì”  

(Chu trình kỹ thuật 

EDP - Bước 1, 2,3 ) 

- Chơi tự chọn. 

- Trưng bày sản phẩm 

(E6). 

- Tổng kết dự án khối 4 

tuổi. 

- Bình bầu bé ngoan 

cuối tuần. 

 

 


